	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 11/04/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250331-0003
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGÔ QUANG TÂM
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0985999137
	01/04/2025 08:44:06
	09/04/2025 08:43:59
	02/04/2025 16:54:41
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250331-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN CÔNG
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0334294873
	01/04/2025 08:45:00
	02/04/2025 08:45:00
	01/04/2025 16:43:34
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	3
	H56.24.09-250401-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250401-1496)
	
	NGUYỄN NGỌC DIỆP
	Khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356108345
	01/04/2025 09:50:58
	01/04/2025 17:00:00
	01/04/2025 15:23:46
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250401-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN LA THĂNG
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356108345
	01/04/2025 11:18:06
	02/04/2025 11:18:00
	01/04/2025 16:44:14
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.24.09-250401-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THANH TRANG
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0936080388
	01/04/2025 13:33:09
	02/04/2025 13:33:00
	01/04/2025 16:43:26
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	6
	H56.24.09-250402-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÝ THỊ DUNG
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0339205564
	02/04/2025 08:12:31
	03/04/2025 08:11:59
	02/04/2025 14:41:12
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	7
	H56.24.09-250402-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH VĂN THẮNG
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0978586151
	02/04/2025 08:12:42
	03/04/2025 08:11:59
	02/04/2025 14:40:55
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250403-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THỊ LÝ
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0327389354
	03/04/2025 09:20:38
	04/04/2025 09:20:00
	04/04/2025 15:11:09
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250331-0004
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	BÙI VĂN THỊNH
	SỐ NHÀ 28, KHU PHỐ NGUYỄN HUỆ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0989236662
	04/04/2025 14:29:10
	22/04/2025 14:28:59
	09/04/2025 10:40:11
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.24.09-250408-0001
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250408-1784)
	
	NGUYỄN ÁNH DƯƠNG
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0979828947
	08/04/2025 09:56:34
	08/04/2025 17:00:00
	08/04/2025 15:25:10
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250408-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM THỊ ÉN
	Căn hộ 0609 Tòa Summer 2 ( Tòa NƠ 1), Số 47 Nguyễn Tuân
	0949341279
	08/04/2025 10:56:33
	11/04/2025 10:56:00
	08/04/2025 15:33:40
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250408-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0979828947
	08/04/2025 13:30:10
	09/04/2025 13:30:00
	08/04/2025 15:34:02
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.24.09-250408-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	SƠN NAM, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0397091364
	08/04/2025 15:34:36
	09/04/2025 15:33:59
	09/04/2025 15:33:55
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	14
	H56.24.09-250408-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VIẾT TRUNG
	TỔ 8, KHU 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0366453747
	08/04/2025 15:34:45
	09/04/2025 15:33:59
	09/04/2025 15:34:01
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	15
	H56.24.09-250408-0003
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM XUÂN TÚ
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	0978930959
	08/04/2025 15:40:27
	11/04/2025 15:39:59
	09/04/2025 09:38:08
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.24.09-250408-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	PHẠM XUÂN TÚ
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0978930959
	08/04/2025 15:40:55
	09/04/2025 15:39:59
	09/04/2025 09:37:46
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250403-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TỐNG XUÂN TRƯỜNG
	KHU PHỐ 3
	0988769932
	09/04/2025 07:32:45
	15/05/2025 07:31:59
	09/04/2025 15:36:02
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250409-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI THỊ NGUYỆT MINH
	SỐ NHÀ 32, ĐƯỜNG PHAN KẾ TOẠI, TỔ 5, KHU PHỐ 8, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0826346851
	09/04/2025 09:38:47
	10/04/2025 09:37:59
	09/04/2025 15:34:44
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	19
	H56.24.09-250409-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHAN HÀ PHƯƠNG
	hoàng liệt, , , Tỉnh Ninh Bình
	0943857079
	09/04/2025 10:19:45
	10/04/2025 10:18:59
	09/04/2025 11:08:04
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	20
	H56.24.09-250409-0003
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250409-0603)
	
	TRẦN TRỌNG CHỚI
	Khu phố 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0978772078
	09/04/2025 11:16:32
	09/04/2025 17:00:00
	09/04/2025 15:35:20
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250409-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ VĂN TƯỞNG
	TỔ 3, KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0978772078
	09/04/2025 11:16:45
	10/04/2025 11:16:00
	09/04/2025 15:39:09
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.24.09-250409-0006
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250409-2392)
	
	NGUYỄN LINH ĐAN
	Khu phố Liên Giang, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0969864118
	09/04/2025 11:18:53
	09/04/2025 17:00:00
	09/04/2025 16:03:18
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.24.09-250409-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	NGUYỄN VĂN TẠ
	KHU PHỐ LIÊN GIANG, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0969864118
	09/04/2025 13:29:33
	10/04/2025 13:30:00
	09/04/2025 15:38:46
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.24.09-250409-0011
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGÔ QUANG TÂM
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	0985999137
	10/04/2025 10:30:15
	15/04/2025 10:30:00
	10/04/2025 16:59:58
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.24.09-250409-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LINH TÂM
	Tổ 1, Khu Phố Sơn Nam, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0948136346
	10/04/2025 11:19:58
	11/04/2025 11:18:59
	10/04/2025 16:59:17
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	26
	H56.24.09-250410-0004
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250410-0971)
	
	HOÀNG VĂN THỊ
	Khu phố Đoài Thôn, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0398631550
	10/04/2025 16:01:50
	11/04/2025 17:00:00
	11/04/2025 13:23:50
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.24.09-250410-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRỊNH THỊ ÁNH NGUYỆT
	TỔ 7, KHU 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0982284855
	10/04/2025 16:55:22
	11/04/2025 16:55:00
	11/04/2025 11:11:37
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	28
	H56.24.09-250410-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG NGỌC MAI NHUNG
	TỔ 8, KHU PHỐ 3, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0968687663
	10/04/2025 16:55:45
	11/04/2025 16:55:00
	11/04/2025 11:11:49
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	29
	H56.24.09-250410-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TỐNG THỊ CHINH
	Khu Phố Đoài Thôn, Phường Đông sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0398631550
	10/04/2025 17:00:21
	11/04/2025 17:00:00
	11/04/2025 11:12:44
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.24.09-250411-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THU HIỀN
	Phòng 906B chung cư CT1
	0828794139
	11/04/2025 16:54:04
	16/04/2025 16:53:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa



